
 

DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ/KHU VỰC BỊ PHONG TỎA, CÁCH LY 

(Cập nhật đến 09h00 ngày 18/05/2021) 

STT Tỉnh/Thành phố Khu vực 
Thời gian cách ly/phong 

tỏa 

1 Hà Nam 

- Khu dân cư thuộc thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý , huyện Lý Nhân  Từ 07/05 

- Thôn Gốm, xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng  Từ 04/05 

- Thôn 1 Phú Trương Phú Lư , xã Chân Lý, huyện Lý Nhân  14 ngày, kể từ 8h ngày 
3/5. - Cụm dân cư thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân 

- Thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 
 28 ngày, kể từ 17h ngày 
29/4 

2 Yên Bái 

- Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An 
 Từ ngày 02/05 

- Khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 01, phường Pú Trạng 

- Khu dân cư tổ 41, phố Hồng Thanh, phường Hồng Hà, TP Yên Bái  Từ 06/05 

3 
Vĩnh Phúc 
 

- Thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc  14 ngày – từ 04/05 

- BVĐK khu vực Phúc Yên , TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  14 ngày – từ 03/05 

- Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. 14 ngày – từ 04/05 

- Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc  Từ 08/05 

- Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc 
 Từ 09/05 đến 0h ngày 
24/5 

4 Hà Nội  

Huyện Đông Anh 

 - Khu dân cư ở Thôn Lỗ Giao,  xã Việt Hùng  Từ 30/04 

 - Khu ta ̣p thể ga Cỏ Loa, Khu Trung, xã Viê ̣t Hùng 

 - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Kim Chung   Từ 05/05 

Quận Hoàng Mai 
 - Chung cư Viễn Đông Star, 01 Giáp Nhị, phường 

Thịnh Liệt 
 Từ 02/05 

 - Tòa nhà Park 10 khu đô thị Times City  Từ 04/05 

Quận Hai Bà Trưng  - Ngõ 94 phố Bùi Thị Xuân  Từ 02/05 

Quận Bắc Từ Liêm 
 - Ngõ 86 đường Phú Kiều - phường Phúc Diễn 

 
 Từ 03/05 
 

 - Tòa nhà N02 chung cư Ecohome 3, phường 
Đông Ngạc 

 Từ 17/05 



Quận Nam Từ Liêm 
 - Khu S2, Chung cư Vinhomê Skylakê, phường Mỹ 
Đình. 

 Từ 14/05 

Quận Ba Đình  - Ngách 87,  ngõ 409 Kim Mã  Từ 04/05 

Huyện Mê Linh  - Tỏ 4, Thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc  Từ 03/05 

Huyện Thường Tín 

 - Phố Tí, xã Tô Hiệu 

 Từ 07/05 
 - Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu 

 - Thôn An Duyên, xã Tô Hiệu 

 - Thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu 

Huyện Sóc Sơn 

 - Ngõ Đông, thôn No ̣ i Pha ̣ t, xã Mai Đình 
 Từ 06/05 

 - Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long, xã Viê ̣t Long 

-  Ngõ 2, thôn Quảng Ho ̣ i, xã Quang Tiến  Từ 08/05 

Thị xã Sơn Tây 

 - Bệnh viê ̣n Quân Y 105 

 Từ 06/05  - Khu phó 7, Phường Sơn Lo ̣c 

 - Khu phó 8, phường Trung Sơn Tràm 

Huyện Thanh Trì 
 - Bệnh viện K, cơ sở Tam Hiệp, Tân Triều  Từ 07/05 

 - Chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai  Từ  11/05 

Quận Hoàn Kiếm 
 - Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ  Từ 07/05 

 - 89 - 91 phố Đinh Tiên Hoàng  Từ 12/05 

Huyện Thanh Oai  - Tòa nhà HH02B, Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê  Từ 08/05 

Huyện Gia Lâm 
 - Thôn Linh Quy Bắc/Linh Quy Đông/Ngổ Ba và Cây 
Đề, xã Kim Sơn 

 Từ 09/05 

Quận Thanh Xuân 

 - Chung cư Thê Lêgacy, 106 phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính 

 Từ 09/05 

 - Chung cư Cêntêr Point, 27 Lê Văn Lương, phường 
Nhân Chính 

 Từ 12/05 

 - Ngõ 140, đường Nguyễn Xiển  Từ 14/05 

 - 212 Khương Đình, phường Hạ Đình  Từ 17/05 

Huyện Phúc Thọ  - Xã Hiệp Thuận  Từ 10/05 

Huyện Chương Mỹ  - Thôn Yên Lạc, xã Đồng Lạc  Từ 07/05 

Quận Đống Đa  - Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng  Từ 12/05  

Quận Hà Đông 
 - Chung cư Hồ Gươm Plaza, Khu đô thị Mỗ Lao 

 Từ 13/05 
 - Tòa CT7 chung cư Boo young, Khu đô thị Mỗ Lao 

5  Hưng Yên - Thôn Thung Linh, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ  Từ 17/05  



- Số nhà 136 đến 210, Đường Đỗ Thế Diên, Tổ dân phố Nguyễn Xá,  
phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào 

 Từ 06/05 

- Thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu   Từ 07/05 

- Công ty may Châu Á, huyện Yên Mỹ  

- Thôn Mãn Hoà, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu  Từ 08/05 

- Cụm dân cư thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào  Từ 09/05 

6 
 Đà Nẵng 
 

- Bar Nêw Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu   

- Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê    

- Khách sạn Phú An, 48 Đường 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu  14 ngày, từ 03/05 

- Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh  Khê   Từ 03/05 

- Chung cư 12T3 ở Sơn Trà, TP Đà Nẵng  Từ 06/05 

- Chung cư Fhomê, số 16 Lý Thường Kiệt , phường Thạch Thang, quận Hải 
Châu 

 Từ 09/05 

- Khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc 
 Phong tỏa tạm thời từ 
12/05 

  

7  Tp. HCM 
- 20 Phan Đăng Giảng, quận Bình Tân, TPHCM   

- Hẻm 77 đường Phan Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình 
Tân, TPHCM 

 

8  Quảng Ninh 
- Khu vực chợ cột 5, tổ 6, khu 2 phường Hồng Hà, TP Hạ Long 

 Từ 06/05 
- Khu dân cư tổ 4 khu 9 phường Hồng Hà, TP Hạ Long 

9  Hà Tĩnh 
- Thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà 

 Dỡ phong tỏa từ tói 
10/05 

- Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà 
Dỡ phong tỏa từ tói 
14/05 

10  Hải Dương 

- Thôn An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ  Từ 05/05 

- Khu dân cư ở ngách số 2, ngõ 107, đường Vũ Hựu , phường Thanh Bình, 
TP Hải Dương 

 

- Thôn Vũ Xá, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành  Từ 10/05 

11  Thái Bình 

- Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình 

 Từ 06/05 
- Xã Tam Quang, Huyện Vũ Thư, Thái Bình 

- Xã Hồng Dũng - Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 



12  Quảng Ngãi - Xóm Vĩnh Long, Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi  Từ 06/05 

13  Bắc Ninh 

- Thôn Thanh Lâm – Thôn Cường Tráng, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài  
 Từ 06/05 
 

- Toàn bộ xóm 6, 1 phần xóm 5, KP Đa Hộ, Phường Châu Khê, Thị Xã Từ 
Sơn 

- Thôn Kiều,  xã Hiên Vân, huyện Tiên Du  Từ 06/05 

- Toàn bộ huyện Thuận Thành  Từ 14h, 09/05 

14  Đồng Nai - Đường Ngô Quyền, khu phố 2, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh  21 ngày, từ  05/05 

15  Lạng Sơn 
- Bệnh viện Phổi Lạng Sơn  Từ 06/05 

- Xóm Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng  Từ 08/05 

16  Nghệ An 

- 5 Thôn:Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long - xã Quỳnh 
Lập - thị xã Hoàng Mai  Từ đêm 06/05 

 Từ đêm 06/05 
- Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập 

17  Hải Phòng 

- 15 Trung Lực, Hải An, thành phố Hải Phòng  Từ tối 06/05 

- Toàn bo ̣  Xã Tiên Thắng , Tiên Lãng, Hải Phòng  Từ 08/05 

- Ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng.  Từ 18/05 

18  Thanh Hóa - Chung cư Đông Phát, TP Thanh Hóa  Từ tối 06/05 

19  Điện Biên - Khu Dân cư Đội 18, và một phần đội 6,  xã Thanh Xương, huyện Điện Biên  Từ 09/05 

20  Nam Định - Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh   Từ 07/05 

21  Phú Thọ - 2 khu dân cư (Khu 2 và khu 10), xã Kim Đức, TP Việt Trì  Từ 07/05 

22  Đắk lắk - Hẻm 189, Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột  Từ tói 08/05 

23  Thừa Thiên- Huế 

- Trung tâm Y tế huyện Phong Điền  Từ 08/05 

- Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền  Từ 09/05 

-  Thôn Phú Hải (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc)  Từ 12/05 

24  Quảng Trị 
- Tổ 2 đến Tổ 5, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, Huyê ̣n Hải Lăng  Từ 18h 08/05 

  

25  Bắc Giang 

- Các thôn Me Điền 1,2,3 thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên  Từ 10/05 – 12/05 

- Công ty Hosiden,  Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang 

 Từ 17/05 

- Huyện Việt Yên,  
 Từ 18/05 

- 3 xã Nội Hoàng/ Tiền Phong và Yên Lư,  huyện Yên Dũng. 
 

 



Nguồn:  

   - https://vnexpress.net/ha-nam-phong-toa-thon-do-co-f1-tai-dam-cuoi-4272404.html 

 - http://congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/hung-yen-thon-co-hai-ba-chau-mac-covid19-dang-duoc-phong-toa-ra-sao-577506.tld 

 - https://suckhoedoisong.vn/yen-bai-phong-toa-2-khu-vuc-tai-thi-xa-nghia-lo-n191238.html 

 - https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ha-tinh-phong-toa-2-thon-dong-cua-karaoke-quan-bar-tu-dem-nay-733241.html 

 - https://laodong.vn/xa-hoi/hai-duong-phong-toa-khu-dan-cu-gan-200-nhan-khau-lien-quan-ca-duong-tinh-905759.ldo 

 - https://bnews.vn/hung-yen-phong-toa-khu-pho-co-ca-nghi-mac-covid-19-o-my-hao/194650.html 

 - https://laodong.vn/xa-hoi/nghe-an-phong-toa-5-thon-1900-ho-dan-phong-covid-19-lay-lan-906385.ldo 

 - https://vtc.vn/quang-ngai-phong-toa-khu-vuc-nam-thanh-nien-mac-covid-19-sinh-song-ar610618.html 

- https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nam-dinh-phong-toa-mot-xom-o-thi-tran-co-le-644983/ 

- https://danviet.vn/buon-ma-thuot-phun-khu-khuan-phong-toa-mot-con-hem-lien-quan-den-ca-duong-tinh-covid-19-20210508203436314.htm 

- https://dantri.com.vn/suc-khoe/ha-noi-nhung-diem-nong-covid-19-dang-duoc-phong-toa-cach-ly-y-te-

20210509004826475.htm#dt_source=Home&dt_campaign=Top3&dt_medium=1 

- https://kenh14.vn/bac-giang-phong-toa-3-thon-lay-mau-xet-nghiem-15000-nguoi-trong-dem-20210511071806686.chn 

- https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998978/phong-toa-chung-cu-dai-thanh-xa-ta-thanh-oai 

- https://laodong.vn/xa-hoi/hon-30-ca-nghi-mac-covid-19-da-nang-phong-toa-khu-cong-nghiep-an-don-908290.ldo 

- https://tuoitre.vn/tu-f2-thanh-f0-thua-thien-hue-phong-toa-them-thon-phu-hai-20210511191827442.htm 
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